GLOSSARY FOR FORM FILLING DIRECTORY
THUẬT NGỮ DÙNG ĐỂ ĐIỀN BIỂU MẪU


1. Organisations
The UK – the United Kingdom
NHS – National Health Service	
GP – General Practitioner
GP Practice/ Surgery – General (Medical) Practice 
General Register Office and Local Authorities
Home Office
Identity and Passport Service
Council and Housing Associations/Co-operatives
Các tổ chức
Vương quốc Anh
Dịch vụ Y tế Quốc gia
Bác sĩ Đa khoa, thường được gọi tắt là GP
Nơi Thực hành Y tế Tổng hợp, hay còn gọi là Phòng khám Đa khoa (PKĐK)
Văn phòng Đăng ký Tổng hợp và Chính quyền địa phương
Bộ Nội vụ
Dịch vụ nhận dạng và hộ chiếu
Hội đồng và Hiệp hội / Hợp tác xã nhà ở


2. Common glossaries
Gender – Male / Female
Date of Birth (D.O.B)
Title



Danh mục (các từ thông dụng)
Giới tính – Nam / Nữ
Ngày sinh
Chức danh như Ông / Bà, Anh / Chị ở Việt Nam, ở UK sẽ là Mr: chung cho quý ông, Ms: chung cho quý bà / cô, Mrs: dùng cho quý bà đã có chồng, Miss: dùng cho quý cô chưa chồng

Surname / Last name
Forenames / First name

Previous surname

Mother’s maiden name

Họ
Tên & tên đệm (viết đúng theo thứ tự được ghi trên thẻ cư trú)
Họ trước đây (thường dành cho phụ nữ đã lập gia đình và đã đổi họ theo chồng)
Tên nhũ danh của mẹ (ở phương Tây phụ nữ thường đổi họ theo họ của chồng sau khi kết hôn)

(Mailing) address
Current / Present 
Previous 
Email address
Địa chỉ nhà
Hiện tại
Trước đây 
Địa chỉ email

Postcode
Telephone number
Mobile number
Town of Birth
Mã bưu điện
Số điện thoại bàn
Số điện thoại di động
Nơi sinh

Country of Birth
Nationality
Signature
Date 
Quê quán (quốc gia)
Quốc tịch
Chữ ký
Ngày

Applicant
Joint applicant
Patient 
Representative
Người nộp đơn
Người cùng nộp đơn
Bệnh nhân
Người đại diện

Relationship to patient / applicant
On your behalf
Consent
Write in block capitals
Ethnic group / background
Mối quan hệ với bệnh nhân / người nộp đơn
Thay mặt cho
Sự đồng ý
Viết bằng chữ in HOA
Nhóm dân tộc (ví dụ: người châu Á)


LƯU Ý:
Organ and Tissue Donation Law in Scotland – Luật hiến tặng mô và nội tạng ở Scotland
The law around organ and tissue donation in Scotland is changing to an opt out system on 26 March 2021 to help save and improve lives.
Under the new opt out system, if all adults aged 16 years and over have not confirmed whether they want to be a donor, they will be considered to be willing to donate their organs and tissue when they die, unless they choose to opt out. 
You can still choose whether or not you want to be an organ and tissue donor by registering your decision and telling your family. Your faith, beliefs and culture will always be respected.

Luật về hiến tặng mô và nội tạng ở Scotland sẽ thay đổi thành hệ thống chọn không tham gia vào ngày 26 tháng 3 năm 2021 để giúp cứu và cải thiện cuộc sống.
Theo hệ thống chọn không tham gia mới, nếu tất cả người lớn từ 16 tuổi trở lên chưa xác nhận họ có muốn trở thành người hiến tặng hay không, họ sẽ được coi là sẵn sàng hiến nội tạng và mô của mình khi chết, trừ khi họ chọn từ chối.
Bạn vẫn có thể chọn xem mình có muốn trở thành một người hiến tặng mô và nội tạng hay không bằng cách đăng ký quyết định của bạn và nói với gia đình của bạn. Niềm tin và văn hóa của bạn sẽ luôn được tôn trọng.
https://www.organdonationscotland.org/about-donation/law
